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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 53/2024/QH15 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

LUẬT 
PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI  

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống mua bán người. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và 
các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, 
xác minh, xác định, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định 
là nạn nhân; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá 
nhân trong phòng, chống mua bán người; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua 
bán người. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Mua bán người là hành vi tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, chuyển giao 
hoặc tiếp nhận người nhằm mục đích nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác, bóc 
lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể người hoặc nhằm mục đích 
vô nhân đạo khác bằng cách dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ 
đoạn khác. 

 Hành vi tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, chuyển giao hoặc tiếp nhận người 
dưới 18 tuổi nhằm mục đích nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trừ trường hợp 
pháp luật có quy định khác, bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ 
thể người hoặc nhằm mục đích vô nhân đạo khác cũng được coi là mua bán người 
ngay cả khi không dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác.  

2. Bóc lột tình dục là việc ép buộc nạn nhân bán dâm, tổ chức cho nạn nhân 
bán dâm, đưa nạn nhân đến cơ sở chứa mại dâm để bán dâm, sử dụng nạn nhân 
làm đối tượng để sản xuất sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc vật phẩm khác có 
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nội dung khiêu dâm, ép buộc nạn nhân trình diễn khiêu dâm, ép buộc nạn nhân do 
bị lệ thuộc phải phục vụ nhu cầu tình dục.  

3. Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn 
khác để ép buộc nạn nhân phải lao động trái ý muốn của họ. 

4. Bộ phận cơ thể người là một phần của cơ thể được hình thành từ nhiều loại 
mô khác nhau để thực hiện các chức năng sinh lý nhất định. 

5. Mục đích vô nhân đạo khác là sử dụng nạn nhân để làm thí nghiệm; ép buộc 
nạn nhân đi ăn xin, kết hôn trái ý muốn, sinh con trái ý muốn, thực hiện hành vi 
phạm tội hoặc sử dụng nạn nhân vào mục đích tàn ác khác. 

6. Thủ đoạn khác là lợi dụng việc môi giới hôn nhân, môi giới việc làm, tư 
vấn du học, nuôi con nuôi, đưa người đi du lịch ở nước ngoài để lừa gạt; lợi dụng 
tình thế bị lệ thuộc, tình thế dễ bị tổn thương hoặc tình trạng quẫn bách của nạn 
nhân; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; bắt cóc, uy hiếp tinh thần, đầu độc nạn nhân; 
cho nạn nhân sử dụng thuốc ngủ, thuốc gây mê, rượu, bia hoặc chất kích thích 
khác làm nạn nhân lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức, khả năng điều 
khiển hành vi. 

7. Nạn nhân là người bị xâm hại bởi hành vi quy định tại khoản 1 Điều này và 
được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.  

8. Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân là người có dấu hiệu bị 
xâm hại bởi hành vi quy định tại khoản 1 Điều này và đang được cơ quan có thẩm 
quyền tiến hành xác minh.  

9. Người thân thích bao gồm vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, bố 
vợ, mẹ vợ, bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà 
ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột; cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, dì 
ruột, cô ruột, cháu ruột. 

Điều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Mua bán người theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này. 

2. Thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai.  

3. Cưỡng bức, môi giới hoặc xúi giục người khác thực hiện hành vi quy định 
tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Đe dọa, trả thù nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, 
người thân thích của họ, người làm chứng, người tố giác, báo tin, tố cáo, khai báo 
hoặc người ngăn chặn hành vi quy định tại Điều này. 
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5. Dung túng, bao che, tiếp tay, cản trở, can thiệp, không xử lý hoặc xử lý 
không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi mua bán người. 

6. Lợi dụng hoạt động phòng, chống mua bán người để trục lợi, thực hiện hành 
vi trái pháp luật. 

7. Cản trở việc giải cứu, tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn 
nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân. 

8. Cản trở việc phát hiện, tố giác, báo tin, tố cáo, khai báo, xử lý hành vi quy 
định tại Điều này. 

9. Xúc phạm, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nạn nhân, người đang trong quá 
trình xác định là nạn nhân. 

10. Tiết lộ thông tin về nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn 
nhân khi chưa có sự đồng ý của họ hoặc người đại diện hợp pháp của họ, trừ 
trường hợp pháp luật có quy định khác. 

11. Giả mạo là nạn nhân. 

12. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này. 

Điều 4. Nguyên tắc phòng, chống mua bán người  

1. Tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân, người đang trong 
quá trình xác định là nạn nhân; lấy nạn nhân, người đang trong quá trình xác định 
là nạn nhân làm trung tâm; bảo đảm bình đẳng giới. 

2. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa mua bán người; phát hiện, ngăn 
chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời, chính xác hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này. 

3. Giải cứu, tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, người 
đang trong quá trình xác định là nạn nhân kịp thời, chính xác; giữ bí mật thông tin 
và không xúc phạm, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nạn nhân, người đang trong 
quá trình xác định là nạn nhân. 

4. Bảo đảm nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân được sử 
dụng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được và được hưởng chế độ hỗ trợ phù hợp với 
tín ngưỡng, tôn giáo của họ trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, phù hợp với độ 
tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm cá nhân của họ. 

5. Tùy từng trường hợp cụ thể và theo quy định của pháp luật có liên quan, nạn 
nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là hệ quả trực tiếp của hành vi mua bán 
người có thể không bị xử lý hành chính hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự về hành vi này. 
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6. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, 
gia đình, cá nhân trong phòng, chống mua bán người. 

7. Tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp liên ngành, chủ động, tích cực tham 
gia các tổ chức quốc tế, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống mua 
bán người trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, phù hợp với pháp luật của Việt Nam và 
pháp luật, tập quán quốc tế. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống mua bán người  

1. Phòng, chống mua bán người là nội dung của chiến lược quốc gia phòng, 
chống tội phạm và được kết hợp với việc thực hiện các chương trình khác về phát 
triển kinh tế - xã hội. 

2. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia, 
hợp tác, tài trợ cho hoạt động phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân, 
người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; khuyến khích tổ chức, cá nhân 
trong nước thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật. 

3. Ưu tiên ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong phòng, chống 
mua bán người; hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho người làm công tác 
phòng, chống mua bán người. 

4. Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia phòng, chống mua bán người 
theo quy định của pháp luật. 

5. Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, 
chống mua bán người; bảo đảm chế độ, chính sách đối với người tham gia phòng, 
chống mua bán người bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản theo quy 
định của pháp luật. 

6. Hằng năm, Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống mua bán 
người, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn, địa bàn có tình hình mua bán người diễn biến phức tạp. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân, người đang trong quá trình xác 
định là nạn nhân 

1. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân có quyền sau đây:  

 a) Đề nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo 
vệ mình, người thân thích của mình theo quy định của Luật này khi bị xâm hại, bị 
đe dọa xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 
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phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác có liên quan đến phòng, chống mua 
bán người;  

b) Được thông tin về quyền, lợi ích hợp pháp của mình và các biện pháp phòng 
ngừa mua bán người; 

c) Được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định của Luật này hoặc từ chối nhận hỗ trợ; 

d) Được bảo vệ bí mật thông tin, dữ liệu về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí 
mật gia đình, nơi cư trú, nơi làm việc và thông tin khác theo quy định của pháp luật; 

đ) Được cơ quan, người có thẩm quyền cấp giấy tờ, tài liệu xác nhận nạn nhân;  

e) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; 

g) Được từ chối áp dụng biện pháp bảo vệ;  

h) Quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.  

2. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân có nghĩa vụ sau đây: 

a) Chấp hành đầy đủ yêu cầu của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong 
quá trình áp dụng các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ; 

b) Cung cấp thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về phòng, 
chống mua bán người cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền; 

c) Thực hiện yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền trong phát hiện, điều 
tra, xử lý vụ việc mua bán người; 

d) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 
 

Chương II 
PHÒNG NGỪA MUA BÁN NGƯỜI 

 
Điều 7. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người 

1. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người nhằm 
nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, 
gia đình, cá nhân trong phòng, chống mua bán người, đề cao cảnh giác, tích cực 
tham gia phòng, chống mua bán người. 

2. Nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục bao gồm: 

a) Chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người và pháp luật có liên quan; 

b) Mục đích, thủ đoạn, hành vi mua bán người và các hành vi bị nghiêm cấm 
khác theo quy định của Luật này; 
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c) Kỹ năng ứng xử trong trường hợp có nghi ngờ về việc mua bán người; 

d) Biện pháp, kinh nghiệm phòng, chống mua bán người; 

đ) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình, cá nhân trong 
phòng, chống mua bán người; 

e) Chống xúc phạm, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nạn nhân, người đang 
trong quá trình xác định là nạn nhân; 

g) Các biện pháp bảo vệ và chính sách hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá 
trình xác định là nạn nhân; kết quả xử lý vụ việc mua bán người theo quy định của 
pháp luật; 

h) Các nội dung khác có liên quan đến phòng, chống mua bán người. 

3. Việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục được thực hiện bằng các hình thức sau đây: 

a) Gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp; 

b) Cung cấp tài liệu; 

c) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động thông tin cơ sở; 

d) Thông qua hoạt động ngoại khóa tại cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

đ) Thông qua hoạt động văn học, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các loại 
hình văn hóa khác; 

e) Sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính;  

g) Thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề; phổ biến, 
giáo dục pháp luật trực tiếp; 

h) Thông qua tổ chức cuộc thi, chiến dịch truyền thông; 

i) Các hình thức phù hợp khác. 

4. Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên ở cơ sở, huy động sự tham gia tích 
cực của các tổ chức chính trị - xã hội, khuyến khích sự tham gia của nạn nhân vào 
công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người. 

5. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục cần được tăng cường đối với phụ 
nữ, thanh niên, trẻ em, học sinh, sinh viên, người khuyết tật, người lao động tại các 
khu công nghiệp, người làm việc tại cơ sở kinh doanh casino, kinh doanh dịch vụ 
karaoke, vũ trường, xoa bóp và người cư trú tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có 
nhiều công dân kết hôn với người nước ngoài, đi làm việc ở nước ngoài, địa bàn có 
tình hình mua bán người diễn biến phức tạp.  
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Điều 8. Tư vấn về phòng ngừa mua bán người  

Người chuẩn bị tham gia vào quan hệ về lao động, việc làm, hôn nhân, nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài hoặc các dịch vụ khác dễ bị lợi dụng để mua bán 

người được cơ quan, tổ chức quy định tại các điều 19, 20 và 21 của Luật này tư 

vấn các nội dung sau đây:  

1. Kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người;  

2. Hướng nghiệp, việc làm, di cư an toàn; thông tin về mục đích, thủ đoạn, 

hành vi mua bán người, kỹ năng xử lý trong trường hợp là nạn nhân bị mua bán và 

hướng dẫn kỹ năng ứng xử trong trường hợp có nghi ngờ về việc mua bán người; 

3. Thông tin về quyền, nghĩa vụ của nạn nhân, người đang trong quá trình xác 

định là nạn nhân và hướng dẫn cách thức thực hiện quyền, nghĩa vụ đó. 

Điều 9. Quản lý về an ninh, trật tự 

Cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý về an ninh, trật tự có trách nhiệm 

thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

1. Quản lý đăng ký cư trú, quản lý xuất nhập cảnh trên địa bàn, nắm rõ biến 

động dân cư có liên quan đến hoạt động mua bán người; 

2. Quản lý, giám sát đối tượng đã từng bị kết án về tội mua bán người và đối 

tượng khác có dấu hiệu thực hiện hành vi mua bán người theo quy định của pháp luật; 

3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ 

liệu về căn cước, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác; việc định danh và xác thực 

điện tử; thông tin về tàng thư, lý lịch tư pháp phục vụ công tác phòng, chống mua 

bán người; 

4. Tuần tra, kiểm soát tại biên giới, khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển và 

hải đảo nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán người; 

5. Quản lý chặt chẽ mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính để phòng, 

chống mua bán người; 

6. Quản lý công tác cấp giấy tờ tùy thân, giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh; ứng 

dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong việc làm, cấp phát, quản lý giấy tờ tùy 

thân và giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh để phòng, chống mua bán người; 

7. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của quốc gia có chung đường biên giới 

trong việc tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu để phòng, chống mua bán người. 
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Điều 10. Quản lý hoạt động kinh doanh, dịch vụ  

1. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ sau đây phải được quản lý, kiểm tra nhằm 

phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc lợi dụng để thực hiện hành vi mua bán người: 

a) Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, xoa bóp; kinh doanh casino; kinh 

doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; kinh doanh dịch vụ nội dung 

thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet; kinh doanh dịch vụ việc làm, cho 

thuê lại lao động, tư vấn du học, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng, tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; kinh 

doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú;  

b) Hoạt động hỗ trợ kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, 

nuôi con nuôi; 

c) Hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác dễ bị lợi dụng để mua bán người. 

2. Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh, dịch vụ quy 

định tại khoản 1 Điều này để phòng, chống mua bán người. 

Điều 11. Quản lý hoạt động xuất nhập cảnh 

Cơ quan và người có thẩm quyền trong hoạt động quản lý xuất nhập cảnh 

thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình có trách nhiệm chủ động phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh, làm giả giấy tờ 

hoặc thủ đoạn khác để thực hiện hành vi mua bán người. 

Điều 12. Trao đổi thông tin để quản lý hoạt động xuất nhập cảnh 

Cơ quan có thẩm quyền phòng, chống tội phạm mua bán người, cơ quan quản 

lý nhà nước về xuất nhập cảnh, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển có trách nhiệm 

trao đổi, cung cấp thông tin về đối tượng đã từng bị kết án về tội mua bán người và 

đối tượng khác có dấu hiệu thực hiện hành vi mua bán người.  

Điều 13. Lồng ghép nội dung phòng ngừa mua bán người vào các chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội 

Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc lồng ghép nội dung 
phòng ngừa mua bán người vào chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, 
chống tệ nạn xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, bình đẳng giới, 
bảo vệ trẻ em, chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ và chương trình khác về phát 
triển kinh tế - xã hội. 
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Điều 14. Quyền và trách nhiệm của cá nhân tham gia phòng ngừa mua 
bán người 

1. Tham gia các hoạt động phòng ngừa mua bán người. 

2. Kịp thời tố giác, báo tin, tố cáo hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này. 

3. Được bảo vệ, giữ bí mật thông tin của cá nhân khi tham gia phòng, chống 
mua bán người, hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật. 

4. Được khen thưởng, được bảo đảm chế độ, chính sách khi tham gia phòng, 
chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Trách nhiệm của gia đình tham gia phòng ngừa mua bán người 

1. Giáo dục, nhắc nhở thành viên trong gia đình thực hiện quy định của pháp 
luật về phòng, chống mua bán người; cung cấp thông tin cho thành viên trong gia 
đình về mục đích, thủ đoạn, hành vi mua bán người và các biện pháp phòng, chống 
mua bán người. 

2. Phối hợp với cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức 
trong phòng, chống mua bán người. 

3. Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là thành viên của gia đình để họ hòa nhập cuộc 
sống gia đình và cộng đồng. 

4. Động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nạn nhân, người đang trong quá trình 
xác định là nạn nhân là thành viên của gia đình hợp tác với cơ quan có thẩm quyền 
trong phòng, chống mua bán người. 

Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham 
gia phòng ngừa mua bán người 

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục ngoại khóa về phòng, chống mua bán người 
phù hợp với cấp học và trình độ đào tạo. 

2. Tạo điều kiện thuận lợi để nạn nhân được học văn hóa, học nghề, tư vấn 
việc làm, hòa nhập cộng đồng. 

3. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, gia đình thực hiện các biện pháp phòng, 
chống mua bán người. 

Điều 17. Trách nhiệm phòng ngừa mua bán người trong tổ chức, doanh 
nghiệp, cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ  

Các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ quy định tại 
Điều 10 của Luật này có trách nhiệm sau đây: 

1. Cam kết chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người; 
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2. Nắm thông tin về đối tượng được cung cấp dịch vụ và thông báo cho cơ 
quan có thẩm quyền khi có yêu cầu để phòng ngừa mua bán người; 

3. Ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động, đăng ký lao động 
với cơ quan quản lý lao động địa phương để phòng ngừa mua bán người; 

4. Thực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, 
kiểm tra về phòng, chống mua bán người đối với hoạt động của tổ chức, doanh 
nghiệp, cơ sở;  

5. Phối hợp, thực hiện đầy đủ yêu cầu khi cơ quan có thẩm quyền sàng lọc dấu 
hiệu bị mua bán đối với người lao động tại tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở; 

6. Chủ động phòng ngừa, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền về hành vi 
có dấu hiệu mua bán người. 

Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, thông tấn tham gia phòng ngừa 
mua bán người  

1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời, chính xác chính sách, pháp luật 
về phòng, chống mua bán người; phản ánh trung thực về tình hình mua bán người 
và công tác phòng, chống mua bán người; nêu gương điển hình tiên tiến, mô hình 
phòng, chống mua bán người có hiệu quả. 

2. Giữ bí mật thông tin về nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là 
nạn nhân, người dưới 18 tuổi đi cùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Điều 19. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên của Mặt trận tham gia phòng ngừa mua bán người 

1. Giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật 
về phòng, chống mua bán người theo quy định của pháp luật. 

2. Tuyên truyền, vận động Nhân dân, thành viên, hội viên chấp hành pháp luật 
về phòng, chống mua bán người và quy định khác của pháp luật có liên quan; vận 
động Nhân dân, thành viên, hội viên tích cực phát hiện, tố giác, báo tin, tố cáo, 
ngăn chặn hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật này; tham gia xây dựng 
mạng lưới tuyên truyền viên về phòng, chống mua bán người ở cơ sở. 

3. Kiến nghị biện pháp cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực 
hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người và quy định khác của pháp luật có 
liên quan; tham gia phòng, chống mua bán người, chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ nạn 
nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân. 

4. Tư vấn, tham gia tư vấn về phòng ngừa mua bán người theo quy định tại 
Điều 8 của Luật này. 
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5. Tham gia dạy nghề, tạo việc làm và hoạt động hỗ trợ khác giúp nạn nhân 
hòa nhập cộng đồng. 

6. Phối hợp phòng, chống mua bán người theo quy định của Luật này. 

Điều 20. Trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia phòng 
ngừa mua bán người  

1. Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ, trẻ em nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật về phòng, chống mua bán người. 

2. Tham gia xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên về phòng, chống mua bán 
người ở cơ sở. 

3. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 19 của Luật này trong phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Điều 21. Trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham 
gia phòng ngừa mua bán người 

1. Tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên, trẻ em nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật về phòng, chống mua bán người. 

2. Tham gia xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên về phòng, chống mua bán 
người ở cơ sở. 

3. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 19 của Luật này trong phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ của mình.  

 
Chương III 

PHÁT HIỆN, XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT 
VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 

 
Điều 22. Tố cáo, tố giác, báo tin, kiến nghị khởi tố về hành vi vi phạm  

1. Cá nhân có quyền và nghĩa vụ tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi quy định tại 
Điều 3 của Luật này với cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Ủy 
ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã), 
cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo, tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, 
chống mua bán người hoặc với bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. 

2. Cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc nhận được tố cáo, tố giác, tin báo, kiến 
nghị khởi tố về hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này có trách nhiệm giải quyết 
theo thẩm quyền hoặc kịp thời thông báo, kiến nghị khởi tố với cơ quan có thẩm 
quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 
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3. Chính phủ quy định về tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua 
bán người để tiếp nhận tố giác, tin báo về hành vi mua bán người.  

Điều 23. Phát hiện hành vi vi phạm thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra 

1. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ của mình; trường hợp phát hiện hành vi quy định tại Điều 3 
của Luật này thì kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy 
định của pháp luật. 

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra chủ 
động phát hiện, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý hành vi 
quy định tại Điều 3 của Luật này. 

Điều 24. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm thông qua hoạt động 
nghiệp vụ phòng, chống tội phạm 

Cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong Công an nhân dân, Quân đội nhân 
dân được giao nhiệm vụ phòng, chống mua bán người thông qua hoạt động nghiệp 
vụ có trách nhiệm sau đây: 

1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, áp dụng biện pháp 
nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành 
vi quy định tại Điều 3 của Luật này tại địa bàn được phân công phụ trách;  

2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan 
theo quy định của pháp luật phục vụ cho việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi 
mua bán người; 

3. Áp dụng biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo vệ các đối tượng 
được quy định tại Điều 34 của Luật này; 

4. Khi có căn cứ cho rằng một người bị mua bán thì áp dụng các biện pháp cần 
thiết để giải cứu. 

Điều 25. Giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hành vi 
phạm tội mua bán người, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống 
mua bán người  

1. Việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố hành vi 
phạm tội mua bán người được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng 
hình sự. 

2. Việc giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán 
người được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. 
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Điều 26. Xử lý vi phạm  

1. Người thực hiện hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này thì tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để dung túng, bao che, xử lý không 
đúng hoặc không xử lý hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này thì tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

3. Người giả mạo là nạn nhân ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật 
còn phải hoàn trả khoản kinh phí hỗ trợ đã nhận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Xem tiếp Công báo số 1531 + 1532) 




